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Noãi Lo Haïnh Phuùc Gia Ñình 
H

àng năm cứ đến lễ Thánh VALENTINE 14/02, Hoa Kỳ lại sôi nổi mừng NGÀY TÌNH YÊU (gọi là Valentine's Day) với những cuộc hẹn hò, gặp gỡ, trao hoa, tặng quà, ăn uống, khiêu vũ giữa các cặp bạn trai gái cũng như giữa các đôi vợ chồng với nhau.  Một truyền thống tốt đẹp và đáng khích lệ. 

Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng việc bảo vệ từng ngày tình yêu và hạnh phúc gia đình trong đời sống hôn nhân. Tất nhiên không tránh khỏi vài cơn sóng bất ngờ ập tới gia đình. Nhưng nếu vợ chồng nhường nhịn nhau "chín bỏ làm mười", thì hạnh phúc ắt được bảo toàn. Nhưng điều ấy không dễ dàng khi cả hai bên mất cảnh giác trước những thủ phạm nguy hiểm len lỏi vào đời sống thường nhật của chúng ta mà đục khoét gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Các thủ phạm ấy là: 



- Chỉ trích, 



- Chê bai, 



- Chống đỡ 



- Câm lặng. 

Nhằm giúp bạn đọc dễ nhớ và nhớ lâu, chúng tôi gọi 4 thủ phạm trên là 4 con chuột phá hoại. (Tất cả bắt đầu bằng chữ C): 

+ Chuột chù   →   Chỉ trích


+ Chuột cống  →   Chê bai 


+ Chuột chũi  →  Chống đỡ


+ Chuột nhắt  →   Câm lặng
1. Chỉ trích nhau (Criticism) - Chuột chù


Minh và Lan thành hôn với nhau sau khi học xong đại học, họ phấn khởi cùng nhau vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai. 

Đầu tiên, cặp uyên ương nghĩ tới một mái nhà ấm cúng. Họ quyết tâm dành dụm tiền để mua nhà. Nhưng dần dần những dấu hiệu dị biệt giữa hai người về quan niệm sống bắt đầu nẩy sinh và phát triển. 

Minh cảm thấy không vui khi chỉ vì mơ tới ngôi nhà mà phải hy sinh những mua sắm khác mà anh cho là quan trọng, như một chiếc ô-tô cần đầy đủ tiện nghi, chứ chưa nói là sang trọng. 

Còn Lan thì lại cho rằng, mình cần phải tiết kiệm để đạt mục tiêu là tậu cho được một căn nhà làm tổ ấm. Muốn được như vậy, Lan chủ trương tiết kiệm tối đa, thậm chí hằng ngày theo dõi và cắt giữ từng phiếu giảm giá "coupons" để chỉ mua sắm những món nào nàng cho là rẻ tiền nhất mà thôi. 

Một buổi chiều, Minh đi chợ mua một vỉ ức gà không xương. Anh vừa về tới nhà đã chạm ngay phản ứng của Lan: 

- Anh toàn đi chợ mua những thứ đắt tiền! Sao anh không chờ ức gà hạ giá phân nửa rồi hãy mua? Phí ơi là phí!
Minh phân bua rằng nhà hết thức ăn, thêm ít tiền mua ức gà tươi ngon đâu tốn kém là bao mà vợ chồng được một bữa ăn ngon. 

Lan vẫn dứt khoát cho rằng Minh xài phí vô lối. Thế là bắt đầu nổ ra cuộc cãi vã khiến có lúc Minh tức giận bỏ đi khỏi nhà bếp.

Năm tháng trôi qua. Chàng và nàng sống bên nhau hạnh phúc, song không khỏi có những lần nổi quạu với nhau. Phần nhiều là chuyện tiền bạc. 

Càng ngày Lan càng "thấy rõ" thêm cái "thói quen xài tiền" của Minh: nào anh ta không tắt đèn khi rời khỏi phòng; nào anh ta thoải mái nói chuyện điện thoại viễn liên với em của anh vào những giờ cao giá thay vì đợi tới giờ giảm giá rồi hãy gọi; đôi bao tay da cũ của anh ta trông còn tốt chán, vậy mà anh cũng đi mua đôi bao tay khác cho được, vân vân và vân vân. 

Còn Minh thì xem những lời than phiền của vợ là quá đáng, anh đâu có mua sắm gì quá đáng đâu.

Dần dần Lan cảm thấy những lời nhắc nhở của mình không thay đổi chút nào cái thói quen xài tiền của Minh. Thay vì than phiền về những việc làm của Minh, Lan xoay qua phê bình chỉ trích Minh. 

Bây giờ dưới mắt Lan, việc Minh tiêu tiền không phải chỉ là một khác biệt về quan điểm, mà còn là do cá tính của anh. Có lần, Minh thấy mua một cái cà-vạt mới, Lan tấn công ngay: 

- Anh có cả khối cà-vạt, tại sao anh mua thêm cái cà-vạt này làm gì trong khi tôi mùa đông không có khăn quàng cổ tôi cũng chẳng dám mua? Anh lúc nào cũng tự ý làm điều anh thích - lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân anh, nghĩ tới nhu cầu của anh mà thôi. Sở dĩ tôi không mua sắm nhiều thứ tôi cần chỉ vì anh tiêu xài quá nhiều! Anh chỉ luôn luôn lo cho mỗi mình anh, chẳng thèm màng tới ai cả! 

Rõ ràng, con ma phê bình chỉ trích đã bắt đầu len lỏi vào mái gia đình Minh-Lan.

Phê bình chỉ trích xét bề mặt chẳng có gì là khác biệt với phàn nàn, chê trách. Nhưng phê bình chỉ trích nhắm vào tấn công cá tính hay tính tình của một người, thường thường có kèm theo lời trách mắng, chứ không phải chỉ nhằm vào một việc làm nào đó thôi.

Lan nói với Minh: 

- Anh lúc nào cũng tự ý làm điều anh thích, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân anh, nghĩ tới nhu cầu của anh ... Anh chỉ luôn luôn lo cho mỗi mình anh thôi. 

Như vậy chứng tỏ Lan tấn công Minh, không phải chỉ nhằm vào các việc Minh làm, mà chính là nhằm tấn công vào tính cách của Minh, cho Minh là ích kỷ, chỉ trích Minh không hề quan tâm đến những hy sinh của nàng. 

Thế rồi Minh cũng đáp lại bằng những lời phê bình chỉ trích Lan. Con người của Lan sao mà hẹp hòi quá vậy? Tại sao nàng lại bỏ khá nhiều thời giờ để mà hành hạ chồng mình gay gắt chỉ vì anh ta mua có mấy món đồ lỉnh kỉnh chẳng đáng giá là bao thay vì khen chồng biết tiết kiệm? Rồi chàng nói với nàng rằng nàng là loại người không bao giờ nói lên một lời ngọt ngào với chồng, hay một điều gì hay đẹp cho chồng. 

Đôi khi ta thấy khó phân biệt giữa phàn nàn chê trách với phê bình chỉ trích. Phê bình chỉ trích thường kéo theo trách mắng. Nó tấn công hoặc tố cáo cá nhân, trong khi phàn nàn chê trách thường chỉ nhằm than phiền về một cái gì đó mà người ta cho là không đúng thôi. Khi phàn nàn chê trách, người chồng/vợ thường chủ động sử dụng tiếng "Anh/Em" ở ngôi thứ nhất, nhưng khi phê bình chỉ trích, thì lại nặng tiếng "Anh/Em" nhằm vào ngôi thứ hai. Chẳng hạn, khi Lan nói "Anh Minh à, em không bằng lòng anh mua món thịt này với cái giá như vậy đâu" thì đó là phàn nàn chê trách. Còn khi nàng nói: "Anh lúc nào cũng phí tiền mua cái gì cũng đắt" thì đó là phê bình chỉ trích.

Phê bình chỉ trích bao hàm cả cái ý phán xét, luận tội, biến một việc làm của một người thành "cá tính" hay "thói tật" xấu xa của người đó. "Anh/em lúc nào cũng... (hay "luôn luôn...") hoặc "Anh/em là"...  thế này thế khác. Mặt khác, phê bình chỉ trích có khi kéo theo hàng loạt những lời phàn nàn chê trách, rồi đi tới kết luận rằng người bạn đời của mình là "bất trung, bất tín, không đáng tin cậy". Bé xé to là thế.

2. Chê bai nhau (Contempt) - Chuột cống
Cãi vã nhau mãi, Minh và Lan bắt đầu đi tới chỗ chán nhau. Một hôm, hai người cãi nhau, Lan buột miệng: 

- Anh là thứ người vô trách nhiệm, tôi biết mà! Anh chẳng bao giờ để ý xem mình đã tiêu pha hết bao nhiêu! Anh là đồ ích kỷ! 

Cảm thấy bị làm nhục, Minh phản công: 

- Im cái mồm cô đi! Cô chỉ là hạng người bần tiện keo kiệt không biết sống làm sao cho ra sống. Tôi biết làm thế nào cho vừa lòng cô được đây?

Chê bai nhau đấy!
Chê bai khác với chỉ trích ở chỗ nó cố tình xúc phạm và gây tổn thương tâm lý cho người bạn đời. Dùng lời nói và cả thái độ cử chỉ, bạn cố đẩy những lời mạ lỵ của bạn vào sâu trong tâm can người chồng/vợ mình, đánh mạnh vào tự ái họ. Những hành động chê bai phát xuất từ tư tưởng coi khinh người bạn đời của mình, cho họ là vô dụng, là ngu xuẩn, là điên khùng, là đáng kinh tởm. Và thường thường, hễ có chê bai là có phê bình chỉ trích.

Khởi đầu, mối xung đột của đôi bạn phần lớn xoay quanh cái trục thói quen tiêu tiền. Chuyện nhỏ. Nhưng khi vấn đề đã không được giải quyết mà lại leo thang, thì sự bực tức lại xâm nhập vào các lãnh vực khác trong quan hệ vợ chồng. Rồi thì hai người giảm đi lòng mến phục và tương kính, đánh mất hết những kỷ niệm yêu thương của thuở ban đầu. Chuyện nhỏ biến thành lớn.

Hậu quả là họ không còn trao cho nhau những lời khen tặng nhau nữa, không còn tỏ lòng mến phục nhau và cũng không còn sức thu hút nhau nữa. Họ cấu xé nhau, gây tổn thương cho nhau nhiều hơn khiến sự hợp nhất và tính vững bền của hôn nhân bị lung lay tận gốc.

Vả lại, một khi ý tưởng chê bai nhau đã phát triển thì cái khuynh hướng khâm phục các đức tính cao đẹp của nhau cũng biến đi, nhất là khi người ta không tự chế được mình trong cơn giận dữ. Mọi sự sẽ từ đó mà dẫn tới đổ vỡ. Vì vậy, loại trừ thái độ chê bai ra khỏi đời sống gia đình là điều tối quan trọng.

Dấu hiệu của chê bai hiện rõ qua những hành động sau đây: 

+ Chửi bới (Insults and Name-calling): thốt ra những lời lẽ thô lỗ cay độc để lăng nhục nhau, như những tiếng: bẩn, đần, ngu, ngốc, dốt, lưu manh, khốn nạn, đồ chó chết. Trong cuộc sống hôn nhân, những lời chửi bới là những thứ vũ khí tấn công độc hại nguy hiểm nhất phải được loại trừ ngay từ đầu.

+ Châm chích (Hostile Humor): Dùng giọng cười cợt mỉa mai, nói lời khôi hài cay cú chứa đầy tính chất châm biếm thù nghịch.

+ Chế giễu (Mockery): Đưa đối phương ra nhạo báng để thỏa mãn lòng căm giận.

+ Chọc tức bằng hành động hay cử chỉ (Body language): Dùng hành động, cử chỉ hay thái độ làm một động tác trêu tức, chọc giận đối tượng.

3. Chống đỡ, biện bạch (Defensiveness) - Chuột chũi
Khi một bên (vợ hay chồng) bị phía bên kia phê bình chỉ trích hay khinh dễ chê bai, thì thái độ đáp trả thường là thái độ chống đỡ. Tùy kiểu cách chống đỡ được sử dụng mà mức độ gay gắt của sự xung đột sẽ đổi thay cao-thấp. Nhưng theo tâm lý chung, khi một người cảm thấy mình bị nhục mạ hoặc bị phê bình chỉ trích hay bị phàn nàn trách móc bất công, thì khuynh hướng tự nhiên của nạn nhân là tự vệ: "Tôi có làm gì sai đâu!" Nếu chỉ chừng đó thôi, và cả hai bên biết sớm đi tới dung hòa thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu không bên nào chịu thua bên nào, thì tình thế sẽ không còn là chuyện bình thường nữa. 

Chống đỡ thường xảy ra dưới những hình thái sau đây:

- Chối từ trách nhiệm: "Đâu phải tại tôi!"

- Đổ thừa: Tại cái này, cái nọ hay do người kia, người nọ.

- Suy diễn tiêu cực: Diễn dịch không đúng ý nghĩ người bạn đời mình.

- Ăn miếng, trả miếng. Ông đối qua, bà đáp lại, không ai chịu thua ai.

- Vâng - Nhưng mà
- Cố chấp trong thiên kiến, định kiến.

- Lải nhải, càu nhàu
4. Câm như hến, mặt nặng mặt chì (Stony Silence) - Chuột nhắt
Đây là lối thinh lặng mà người Mỹ gọi là Stonewalling - xây bức tường đá, tức là LÀM BẾ TẮC. Người ta thường dùng sự im lặng để biểu lộ sự nhịn nhục. Nhưng cũng có lúc, người ta dùng thái độ câm như hến để tỏ ý chống trả hoặc phản kháng điều mình không tán thành. 

Thái độ thinh lặng của một người trước sự giận dữ của người khác thường có hiệu lực làm dịu cơn nóng giận để đem lại hòa khí, nhất là trong đời sống vợ chồng. 

Nhưng khi mà thái độ câm như hến được thực hiện có tính toán, cố tình kéo dài, kèm theo nét mặt bất bình hay lạnh lùng hoặc khinh thường, thì cuộc chiến trong gia đình sẽ trở thành một thứ chiến tranh lạnh tác hại không ít cho sự tồn tại của hôn nhân và hạnh phúc gia đình. LÀM BẾ TẮC đối thoại và hòa giải với nhau. 

Câm lặng như vậy chẳng những vừa biểu lộ sự bất đồng ý kiến vừa tạo nên một khoảng cách lạnh giá giữa hai người, mà còn làm nổi bật cách hành sử "trịch thượng", "kẻ cả" của người câm lặng. Làm thế tức là châm dầu vào lửa, chọc tức thêm, gia tăng cơn nóng giận của "đối phương". 

Thái độ câm như hến dằng dai của "kẻ trên trước" như vậy thường thấy xảy ra nơi người đàn ông nhiều hơn là ở phía nữ giới. Chính thái độ đó làm sôi lên hơn là làm dịu xuống cơn giận của người đàn bà. Có người không đáp trả bằng câm lặng ngay lúc khởi đầu cuộc xung đột, mà trả lời nhát gừng, tiếng một, rồi thì nín im luôn, hoặc phản ứng bằng cách đánh trống lảng một lúc, rồi sau đó lặng im  như thách thức.

Cách đáp trả ấy thoạt đầu có thể được hiểu như là một biểu thị của thái độ tránh đối đầu, rút lui, tạm thời từ chối đối thoại khi thấy mối xung đột dâng lên cao, nhưng thực tế khi đã trở thành thói quen kéo dài thì nó lại là một thứ chiến thuật phản công "đánh bọc hậu" có nguy cơ làm cho tình yêu mất thế đứng, và dĩ nhiên làm cho cuộc sống hạnh phúc gia đình bị đe dọa nghiêm trọng hơn.

************
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Chu kỳ vận hành của bốn chánh phạm nói trên (chỉ trích, chê bai, chống đỡ, câm như hến) được diễn tiến như thế này: 

Khởi đầu người ta lời qua tiếng lại phàn nàn trách cứ nhau về một điều cụ thể nào đó, rồi thì chuyển dần tới chỗ phê bình chỉ trích (1) về con người của nhau, từ đó giảm đi lòng tương kính và quý trọng nhau, từ đó tiến tới khinh dễ chê bai (2) nhau. Hai bên tiếp tục không bên nào chịu nghe quan điểm của bên nào, cố tình đáp trả các cuộc tấn công của phía bên kia bằng những lời nói hay hành động chống đỡ (3) vừa tự vệ vừa phản công, khiến cho cả hai bên đều cảm thấy mình là những nạn nhân vô tội bị "đối phương" sinh chuyện gây hấn gây thương tổn cho mình. Do đó, càng đối đáp nhau, càng nặng lời đắng cay, khiến một bên làm ra vẻ trốn chạy đối đầu bằng sự thinh lặng, rồi dần dần câm như hến (4), chấm dứt mọi đối thoại, mọi hàn gắn, làm cho mối quan hệ giữa đôi bên trở nên lạnh giá và tồi tệ hơn.

Dĩ nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, bất đồng ý kiến, bất đồng quan điểm hay cả xung đột không thể nào không xảy ra. Nhưng để bảo vệ hòa khí gia đình, cả hai người bạn đời, mỗi người, nhất là người chồng, hãy biết nhanh chóng tự chế đừng để cuộc tranh cãi đi xa hơn. Vì một chút tranh hơn tranh thua giữa vợ chồng sẽ dễ dàng mở cửa đón rước "bốn tên thủ phạm phá hoại" xâm nhập vào mái ấm gia đình đục khoét mái ấm gia đình, khiến cho tình yêu và hạnh phúc sẽ nhanh chóng đi tới đổ vỡ tan nát, di hại cho con cái ít ra về mặt tinh thần. Chúng không học được gì là tốt đẹp từ cha mẹ chúng, trái lại chỉ có bầu khí bất hòa tệ hại in hằn vào trí óc của chúng. Thế nên, như một nhà tâm lý học cảnh báo,

Đứa trẻ sống trong bầu không khí chỉ trích, nó sẽ thích kết án người khác.

Đứa trẻ sống trong bầu không khí hận thù, nó sẽ bướng bỉnh, hiếu chiến.

Đứa trẻ sống trong bầu không khí chế giễu, nó sẽ nhút nhát rụt rè.

Đứa trẻ sống trong bầu không khí sợ sệt, nó sẽ mặc cảm tội lỗi...
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